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EP-22 Mực in Canon Laser LBP800, LBP810, LBP1120, HP1100, HP1100A       2,500.0              59.0         1,259,650  call 

EP-25 Mực in Canon Laser HP1200, 1000, LBP 1210       2,500.0              58.0         1,238,300  call 

MỰC IN LASER ĐEN TRẮNG CANON Tel : 84 -04 - 39726629  -  Fax :  84 - 04 - 397260 55 

BÁO GIÁ MỰC IN CHÍNH HÃNG CANON LASER
Báo giá đã bao gồm thuế GTGT ( VAT ) &  có hiệu lực đến hết tháng 1/2012

Alpha xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng chào giá mực CANON LASER đen trắng như sau :

EP-26 Mực in Canon Laser MF3110, LBP3200       2,500.0              59.0         1,259,650  call 

EP-65 Mực in Canon Laser LBP2000     10,000.0            159.0         3,394,650  call 

EP-87B Mực in Canon Laser LBP-2410       4,000.0              87.0         1,857,450  call 

EP-87C Mực in Canon Laser LBP-2410       4,000.0              99.0         2,113,650  call 

EP-87M Mực in Canon Laser LBP-2410       4,000.0              99.0         2,113,650  call 

EP-87Y Mực in Canon Laser LBP-2410       4,000.0              99.0         2,113,650  call 

EP-87 (Drum) Mực in Canon Laser LBP-2410       5,000.0            168.0         3,586,800  call 

Cartrigde 324 Mực in Canon LBP 6750DN       6,000.0            127.0         2,711,450  call 

Cartrigde 325 Mực in Canon LBP 6000, 6018B       1,600.0              59.0         1,259,650  call 



Cartrigde 326 Mực in Canon LBP 6200D       2,100.0              65.0         1,387,750  call 

EP - 312 Mực in Canon Laser LBP-3050       1,500.0              59.0         1,259,650  call 

EP - 303 Mực in Canon Laser LBP 3000  /  2900       2,000.0              59.0         1,259,650  call 

Cartridge 306 Mực in Canon MF 6550dn       2,500.0              74.0         1,579,900  call 

Cartridge 307 BK Mực in Canon Laser LBP 5000       2,500.0              74.0         1,579,900  call 

Cartridge 307C Mực in Canon Laser LBP 5000       2,000.0              77.0         1,643,950  call 

Cartridge 307M Mực in Canon Laser LBP 5000       2,000.0              77.0         1,643,950  call 

Cartridge 307Y Mực in Canon Laser LBP 5000       2,000.0              77.0         1,643,950  call 

Cartridge 309 Mực in Canon Laser LBP 3500     12,000.0            183.0         3,907,050  call 

EP - 310 Mực in Canon Laser LBP 3460       6,000.0            109.0         2,327,150  call 

EP-313 Mực in Canon Laser LBP3250       2,000.0              76.0         1,622,600  call 

EP - 315 Mực in Canon Laser LBP3310, 3370       2,500.0              83.0         1,772,050  call 

Catridge 311 Bk Mực in Canon Laser LBP5360, 5370       6,000.0            113.0         2,412,550  call 

Catridge 311C Mực in Canon Laser LBP5360 , 5370       6,000.0            149.0         3,181,150  call 

Catridge 311M Mực in Canon Laser LBP5360 , 5370       6,000.0            149.0         3,181,150  call 

Catridge 311Y Mực in Canon Laser LBP5360 , 5370       6,000.0            149.0         3,181,150  call 

EP-308 Mực in Canon Laser LBP3300       2,500.0              63.0         1,345,050  call 

Catridge-302 Bk Mực in Canon Laser LBP5960, 5970     10,000.0              98.0         2,092,300  call 

Catridge 302C Mực in Canon Laser LBP5960, 5970       6,000.0            108.0         2,305,800  call 



Catridge 302M Mực in Canon Laser LBP5960, 5970       6,000.0            108.0         2,305,800  call 

Catridge 302Y Mực in Canon Laser LBP5960, 5970       6,000.0            108.0         2,305,800  call 

Drum 302BK Mực in Canon Laser LBP5960, 5970     40,000.0            223.0         4,761,050  call 

Drum 302C Mực in Canon Laser LBP5960, 5970     40,000.0            223.0         4,761,050  call 

Drum 302Y Mực in Canon Laser LBP5960, 5970     40,000.0            223.0         4,761,050  call 

Drum 302M Mực in Canon Laser LBP5960, 5970     40,000.0            225.0         4,803,750  call 

Cartridge 316BK Mực in Canon Laser LBP5050       2,300.0              68.0         1,451,800  call 

Cartridge 316C Mực in Canon Laser LBP5050       1,500.0              75.0         1,601,250  call 

Cartridge 316M Mực in Canon Laser LBP5050       1,500.0              75.0         1,601,250  call 

Cartridge 316Y Mực in Canon Laser LBP5050       1,500.0              75.0         1,601,250  call 

Cartridge 318BK Mực in Canon LPB 7200 CDN       3,400.0            127.0         2,711,450  call 

Cartridge 318C Mực in Canon LPB 7200 CDN       2,900.0            121.0         2,583,350  call 

Cartridge 318M Mực in Canon LPB 7200 CDN       2,900.0            121.0         2,583,350  call 

Cartridge 318Y Mực in Canon LPB 7200 CDN       2,900.0            121.0         2,583,350  call 

Cartridge 319 Mực in Canon LBP 6650D / LBP6650dn, 6300dn, MF5870dn       2,100.0              86.0         1,836,100  call 

Drum 301 Mực in Canon Laser LBP5200            157.0         3,351,950  call 

Catrigde 301BK Mực in Canon Laser LBP5200              83.0         1,772,050  call 

Cartrigde 301C Mực in Canon Laser LBP5200              93.0         1,985,550  call 

Cartrigde 301M Mực in Canon Laser LBP5200              93.0         1,985,550  call 



Cartrigde 301Y Mực in Canon Laser LBP5200              93.0         1,985,550  call 

CARTRIDGE 
317BK

Mực in Canon MF8450C       6,000.0            128.0         2,732,800  call 

CARTRIDGE 317 C Mực in Canon MF8450C       4,000.0            131.0         2,796,850  call 

CARTRIDGE 317M Mực in Canon MF8450C       4,000.0            131.0         2,796,850  call 

CARTRIDGE 317Y Mực in Canon MF8450C       4,000.0            131.0         2,796,850  call 

E31 CARTRIDGE
Mực in Canon FC SERIES , Laser Toner Cartridge for the Canon PC 210 / 
300 / 310 / 320 / 330 / 330L / 530 / 550 / 710 / 720 / 730 / 740 Laser Toner 
Copiers

      4,000.0            121.0         2,583,350  call 

BX3 CARTRIDGE Mực in Canon B 100 / 120 / 150 / 155 / 210C / 820 / 822          850.0              27.0            576,450  call 

FX3 CARTRIDGE Mực in Canon L 220 / 240 / 250 / 280 / 350 / 360 / 295       2,700.0              68.0         1,451,800  call 

FX7 CARTRIDGE Mực in Canon L2000       4,500.0            113.0         2,412,550  call 

FX12 CARTRIDGE Mực in Canon L3000       4,500.0            113.0         2,412,550  call 

FX9 CARTRIDGE Mực in Canon L 120  /  4320D  /  MF4680 / MF4150 / MF4122       2,000.0              69.0         1,473,150  call 

CARTRIDGE W Mực in Canon  Fax  Canon L380, L380S, imageClass D620, D680       3,500.0              80.6         1,720,000  call 

FILM IF - A501 Mực in Canon FAX TR177          151.0                9.0            192,150  call 

CARTRIDGE U Mực in Canon MF 5650       2,500.0              65.0         1,387,750  call 

CARTRIDGE N Mực in Canon IMAGECLASS D620 / 680       5,000.0            131.0         2,796,850  call 

NB-C2 Network Board máy LBP3500  Bộ            165.4         3,531,000  call 

DU-67 Bộ đảo bản in máy LBP3500  Bộ            265.6         5,671,000  call 

PF-67 Khay giấy chọn thêm máy LBP3500  Bộ            275.6         5,885,000  call 

PF-36 Khay giấy chọn thêm máy LBP3460  Bộ            215.5         4,601,000  call 

Ethernet Board (EB-
65) 

Phần chọn thêm cho máy LBP2000  Bộ            320.7         6,848,000  call 



PF-35 Khay giấy chọn thêm cho máy LBP3310,3100  Bộ            195.5         4,173,000  call 

PF-92 Khay giấy 250 chọn thêm cho máy LBP5360  Bộ            195.5         4,173,000  call 

PF-93 Khay giấy 500 chọn thêm cho máy LBP5360  Bộ            300.7         6,420,000  call 

HD-93 Ổ cứng 20G chọn thêm cho LBP5360  Bộ            521.0       11,123,350  call 

Catrigde 328 (35A) Canon MF4412, MF4450, MFD520, MF4550D, MF4570, MF4580, D520       2,100.0              63.0         1,345,050  call 

   -Thời gian giao hàng : Sau khi nhận được đơn hàng, địa điểm giao tại Hà Nội. Trong trường hợp giao hàng các tỉnh sẽ cộng thêm phí vận chuyển.

- Điều kiện bảo hành:  Theo tiêu chuẩn của các nhà sản xuất, địa điểm bảo hành tại công ty Alpha hoặc trung tâm bảo hành của các hãng sản xuất.

     - Điều kiện thanh toán:  Thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ). Nếu khách hàng thanh toán bằng USD, EURO, và các ngoại tệ khác …,  thì tính theo tỷ giá bán ra 
của thị trường tự do tại thời điểm thanh toán, bằng tiền mặt, sec, uỷ nhiệm chi hoặc chuyển khoản sau khi đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục mua bán

Lưu ý quý khách :  Giá trên đã bao gồm thuế GTGT ( VAT ) 10%

   - Đơn v ị thụ hưởng:  Công ty TNHH tin h  ọc & truyền thông Alpha                                                                         

                      * Số Tài khoản VNĐ :    004.704.060.022.138   - Tại ngân hàng quốc tế VIB , chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội                                  

Trịnh Hữu Th ịnh ( Mr ) t.thinh@alpha.vn itpro2006

Nhân viên kinh doanh Email Nick Yahoo

C.ty Alpha  39726629 info@alpha.vn

Vũ Thị Huệ ( Ms ) v.hue@alpha.vn Alpha_so16

Mạc Thanh Tâm( Ms ) m.tam@alpha.vn Alpha.dichvu

Vũ Văn Huỳnh  ( Mr ) v.huynh@alpha.vn kinhdoanhf5_huynh

                      * Số Tài khoản VNĐ :    004.704.060.022.138   - Tại ngân hàng quốc tế VIB , chi nhánh Hai Bà Trưng - Hà Nội                                  

                      * Số Tài khoản USD :  004.840.060.002.407 - In Vietnam International Commercial Joint Stock Bank ( VIB ) , Hai Ba Trung brand , Hanoi

Xin liên h ệ với phòng kinh doanh để có giá t ốt nhất :

Add : Số 3 ngõ 343 , Trần Khát Chân , Hà nội   -*- Tel : 84 -04 - 39726629  -  Fax :  84 - 04 - 39726055 

Email : info@Alpha.vn Website : http://alpha.vn     http://quantrimang.vn


